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THANH PHo no cni MINH

DoAN TNCS no cui MrNH

si

56: 26-TBIETN-VP Thdnh pnO Ai Ch{ A.\inh, ngdy t0 rhdng I I ndm 2021

THONG nAo
V/v triQu t$p Ban c5n sg khor{ 20 tham gia chucrng trinh tuy6n truydn

Lu$t Thanh ni6n nIm 2020 vi Lu$t Nghia vg qudn sq nlm 2015

vh Tu v6n, h6 trg ph6p l;i cho sinh viGn

Thgc hiQn KC hopch 1i0n tich sO t tq+/KHPH-UBNDP4-PTP-EHCN cria Uy
ban NhAn ddn Phuong 4, Phdng Tu ph6p qufln Gd V6p vd Trudng Dai hpc COng

nghiQp Thdnh ph6 UO Chi Minh v0 viQc t6 chric HQi nghi tuy6n truyAn Lupt Nghia
vp qu6n sU; Lu6t Thanh nien cho e6c i16i tugng ddc thir, sinh vi6n trudng d4i hgc

vd NhAn d6n tr6n dfa bdn Phulng 4 ndm2024;

Thgc hiQn chuong trinh c6ng t6c Dodn vd phong trdo thanh ni6n ndm hgc

2024 - 2025; Huong irng lfy niQm 78 ndm Ngdy PhSp luflt nudc CQng hod xd hQi

chri nghia ViQt Nam (0911111,946 - 0911112024);

Ban Thudng vp Dodn Trudng Epi hgc COng nghiQp Thdnh phO UO Chi Minh
triQu tflp Ban c6n sU kho6 20 thamgia chuong trinh tuy€n truyAn Luflt Thanh ni6n

ndm2020 vd Luflt Nghia vg qudn sp ndm 2015.vitTu v6n, h6 trq phhp l1i cho sinh

vi€n, cp th0 nhu sau:

1. Thdi gian: 18h20 ngiry 1211112024 (tht Ba).

.2.Dia di6m: HQi truongE4 - Trudng Epi hqc C6ng nghiQp Thdnh ph6 UO

Chi Minh (I 2 Ngrydn Vdn Bdo, Phadng 04, quQn Gd Vtip, Thdnh ph6 nA Cnt mAcl

3. Trang phgc: Ddng phUo trucmg, Ao Thanh ni€n ViQt Nam, Ao HQi Sinh

vi6n ViQt Nam.

4. Thdrnh ph6n: (Theo danh sdch dtnh kOm).

TM. BAN THUONG VU EOAN TRUONG

*rr?k

No'i nh$n:
- Dang iy - BGH;
- BCH Eodn trudng, BCH HQi Sinh

vi6n trudng;
- Co scy Dodn - HQi tryc thu6c;

- Luu VP.

Hoing Duy
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DANH SÁCH BAN CÁN SỰ KHÓA 20 

THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT THANH NIÊN 

NĂM 2020 VÀ LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2015 VÀ TƯ VẤN,  

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO SINH VIÊN 

(Theo 26-TB/ĐTN-VP ngày 10/11/2024 của Ban Thường vụ Đoàn trường) 

----------- 

1. Đơn vị: Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Đoàn Nguyễn Mỹ Kim 24640691 Bí thư 
DHSH20A 

2 Huỳnh Vũ Anh Hiền 24630281 Lớp trưởng 

3 Đỗ Nhựt Minh 24714361 Bí thư 
DHSH20B 

4 Nguyễn Thị Đoan Trang 24709511 Lớp trưởng 

5 Nguyễn Diệu Thảo 24684851 Bí thư 
DHSH20ATT 

6 Nguyễn Văn Anh Thi 24735021 Lớp trưởng 

7 Nguyễn Thị Ái 24638371 Bí thư 
DHTP20A 

8 Huỳnh Bùi Lệ Thúy 24648331 Lớp trưởng 

9 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 24673051 Bí thư 
DHTP20B 

10 Lê Đào Khánh Linh 24671311 Lớp trưởng 

11 Nguyễn Thị Thảo Vy 24675631 Bí thư 
DHTP20C 

12 Nguyễn Trung Nghĩa 24683981 Lớp trưởng 

13 Lê Thụy Lan Anh 24711641 Bí thư 
DHTP20D 

14 Trần Thị Kim Xuân 24708761 Lớp trưởng 

15 Trần Lê Thúy Quyên 24724641 Bí thư 
DHTP20E 

16 Trần Anh Dương 24718811 Lớp trưởng 

17 Nguyễn Minh Lộc 24739451 Bí thư 
DHTP20F 

18 Phạm Thị Phương Quỳnh 24744081 Lớp trưởng 

19 Huỳnh Thị Hồng Hoa 24665731 Bí thư 
DHTP20ATT 

20 Nguyễn Khánh Duy 24649771 Lớp trưởng 

21 Phạm Văn Chí Hiền 24731051 Bí thư 
DHTP20BTT 

22 Võ Đỗ Lisa 24714061 Lớp trưởng 

23 Lê Hoài Linh 24690541 Bí thư 
DHDD20A 

24 Hồ Ngọc Anh Thư 24732491 Lớp trưởng 

25 Đỗ Trần Thủy Tiên 24673401 Bí thư 
DHDBTP20A 

26 Hồ Nguyễn Ngọc Như 24706251 Lớp trưởng 
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2. Đơn vị: Khoa Công nghệ Động lực 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Nguyễn Thái Dương 24656491 Bí thư 

DHOT20A 
2 Hồ Nhật Quang 24647261 Phó Bí thư 

3 Nguyễn Trọng Phúc 24641331 Lớp trưởng 

4 Nguyễn Mạnh Tướng 24643281 Lớp phó 

5 Võ Phạm Minh Tâm 24665471 Bí thư 

DHOT20B 
6 Ngô Nguyễn Hồng Thái 24664051 Phó Bí thư 

7 Võ Chí Phước 24667171 Lớp trưởng 

8 Nguyễn Tấn Đạt 24667881 Lớp phó 

9 Lê Nhật Hào Quang 24705831 Bí thư 

DHOT20C 
10 Phạm Đức Duy 24686781 Phó Bí thư 

11 Nguyễn Đăng Khoa 24705601 Lớp trưởng 

12 Nguyễn Tấn Phát 24690871 Lớp phó 

13 Trần Nguyễn Hải Duy 24709121 Bí thư 

DHOT20D 
14 Phạm Thành Trung 24739661 Phó Bí thư 

15 Phan Mạnh Cường 24711831 Lớp trưởng 

16 Lê Huỳnh Duy Khánh 24714181 Lớp phó 

17 Đinh Hà Anh Huy 24635381 Bí thư 

DHOT20A TCTA 
18 Vũ Bá Duy 24742941 Phó Bí thư 

19 Huỳnh Minh Thuận 24658261 Lớp trưởng 

20 Nguyễn Duy Tân 24655581 Lớp phó 

21 Lê Minh Cường 24693981 Bí thư 

DHOT20B TCTA 
22 Lê Đức Anh Cường 24662481 Phó Bí thư 

23 Nguyễn Thành Đạt 24665871 Lớp trưởng 

24 Lê Quốc Cường 24676281 Lớp phó 

25 Nguyễn Anh Huy 24699091 Bí thư 

DHOT20C TCTA 
26 Phạm Thành Trung 24739661 Phó Bí thư 

27 Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú 24744551 Lớp trưởng 

28 Nguyễn Ngọc Quang 24730601 Lớp phó 

 

  



 4 

3. Đơn vị: Khoa Công nghệ Cơ khí 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Nguyến Viết Tuấn Anh 24630771 Bí thư 
DHCDT20A 

2 Lê Bảo Nguyên 24663341 Lớp trưởng 

3 Sơn Nhật Minh 24688151 Bí thư 
DHCDT20A_TCTA 

4 Đỗ Thanh Việt 24685881 Lớp trưởng 

5 Đặng Tấn Thành Phát 24699171 Bí thư 
DHCDT20B 

6 Nguyễn Thị Phương Hồng 24698421 Lớp trưởng 

7 Trương Tấn Sang 24737451 Bí thư 
DHCDT20B_TCTA 

8 Đoàn Thành Đạt 24744571 Lớp trưởng 

9 Lê Đình Trọng 24652371 Lớp trưởng  

10 Nguyễn Thành Tiến 24641751 Bí thư 
DHCK20A 

11 Tô Quốc Huy 24647381 Lớp trưởng 

12 Nguyễn Hoàng Nhựt Duy 24654671 Bí thư 

DHCK20A_TCTA 13 Nguyễn Anh Tú 24652291 Phó Bí thư 

14 Trần Hoàng Đạt 24636391 Lớp trưởng 

15 Mai Quốc Bình 24667761 Bí thư 
DHCK20B 

16 Đào Thị Hồng Ngọc 24670771 Lớp trưởng 

17 Võ Đắc Nguyên Bảo 24718851 Phó Bí thư 
DHCK20B_TCTA 

18 Phan Lê Chí Tín 24708361 Lớp trưởng 

19 Nguyễn Hữu Thọ 24697951 Bí thư 
DHCK20C 

20 Nguyễn Hoàng Minh Tú 24707621 Lớp trưởng 

21 Đặng Minh Thái 24742121 Bí thư 
DHCK20C_TCTA 

22 Trần Nguyễn Kim Nhung 24745041 Lớp trưởng 

23 Phan Minh Hiếu 24741181 Lớp trưởng 
DHCK20D 

24 Hồ Thiên Mỹ 24727431 Lớp phó 

25 Nguyễn Hà Tuấn Kiệt 24676441 Bí thư 
DHCT20A 

26 Mai Hoàng Phúc 24652441 Lớp trưởng 

27 Đặng Phú Vinh 24673521 Phó Bí thư 
DHCT20A_TCTA 

28 Bùi Sỹ Khánh Anh 24652651 Lớp trưởng 

29 Nguyễn Vũ Tuấn 24746751 Bí thư 
DHCT20B 

30 Nguyễn Tuấn Anh 24700111 Lớp trưởng 

31 Trần Văn Hiền Vinh 336661028 Bí thư 
DHCT20B_TCTA 

32 Nguyễn Văn Sang 24714191 Lớp trưởng 
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4. Đơn vị: Khoa Công nghệ Điện 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Trần Tuấn Anh 24649431 Bí thư 
DHDI20A 

2 Lưu Trung Sơn 24641891 Lớp trưởng 

3 Vũ Quang Huy 24637121 Bí thư 
DHDI20A_TCTA 

4 Hà Tiến Duy Minh 24643971 Lớp trưởng 

5 Đỗ Văn Sự 24665311 Bí thư DHDI20B 

6 Trịnh Nhật Anh 24680981 Bí thư 
DHDI20B_TCTA 

7 Lê Nguyễn Minh Khang 24675121 Lớp phó 

8 Lại Đình Tân 24693841 Bí thư 
DHDI20C 

9 Huỳnh Quốc Khánh 24689551 Lớp trưởng 

10 Phạm Ngọc Trường Sơn 24745411 Bí thư 
DHDI20C_TCTA 

11 Nguyễn Huỳnh Trọng Nhân 24737231 Lớp trưởng 

12 Đinh Lê Hoàng 24721101 Bí Thư 
DHDI20D 

13 Nguyễn Tấn Sang 24712791 Phó Bí Thư 

14 Nguyễn Thanh Pha 24658511 Bí thư 
DHDI20E 

15 Đặng Ngọc Châu 24674901 Lớp trưởng 

16 Hà Phương Mai 24630811 Bí thư 
DHDKTD20A 

17 Bùi Khắc Anh Tú 24653941 Lớp trưởng 

18 Cao Thanh Liêm 24640661 Bí thư 
DDHDKTD20ATT 

19 Phạm Vũ Quang Huy 24648941 Lớp trưởng 

20 Phạm Thiên Thanh 24660331 Bí thư 
DHDKTD20B 

21 Đoàn Thị Ánh Nguyệt 24662461 Lớp trưởng 

22 Mai Vương Phúc Đức 24666741 Bí thư 
DDHDKTD20BTT 

23 Nguyễn Thành Long 24732271 Lớp trưởng 

24 Võ Thành Pháp 24706871 Bí thư 
DHDKTD20C 

25 Vũ Nam 24690121 Lớp trưởng 

26 Trương Công Dương 24693591 Bí thư 
DDHDKTD20CTT 

27 Nguyễn Tấn Lộc 24698571 Lớp trưởng 

28 Mai Nhật Huy 24635451 Lớp phó DHDKTD20D 
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5. Đơn vị: Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Lê Minh Phi 24700861 Bí thư 

DHNL20A_TCTA 

2 Nguyễn Khánh Hoàng 24698911 Phó Bí thư 

3 Tạ Nguyên Danh 24657421 
Ủy viên BCH chi 

đoàn 

4 Nguyễn Tấn Phú 24712331 Lớp trưởng 

5 Phạm Hoàng Gia Bảo 24650191 Bí thư 
DHNL20B_TCTA 

6 Tô Hùng Vương 24654451 Lớp trưởng 

7 Phạm Hoàng Vũ 24653291 Bí thư 

DHNL20A 

8 Lê Quang Hoàng 24646361 Phó Bí thư 

9 
Nguyễn Hoàng Đăng 

Khoa 
24654861 

Ủy viên BCH chi 

đoàn 

10 Huỳnh Thúy Huyền 24642721 Lớp trưởng 

11 Lê Thị Huyền Trang 24662501 Bí thư 

DHNL20B 

12 Nguyễn Hữu Nhân 24677901 Phó Bí thư 

13 Lê Hà Luận 24671681 
Ủy viên BCH chi 

đoàn 

14 
Nguyễn Hoàng Xuân 

Đang 
24674711 Lớp trưởng 

15 Cao Văn Huy  Bí thư 
DHNL20C 

16 Thái Quốc Huy  Lớp trưởng 

17 Bùi Thị Tuyết Ngân 24739631 Bí thư 
DHNL20D 

18 Trần Ngọc Diệu 24735101 Lớp trưởng 
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6. Đơn vị: Khoa Công nghệ Điện tử 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Vũ Thanh Dương 24674001 Bí thư 
DHDTVT20A 

2 Hồ Trung Tài 24646321 Lớp trưởng 

3 Phạm Đức Mạnh 24708221 Bí thư 
DHDTVT20B 

4 Cao Hoàng Thương 24681181 Lớp trưởng 

5 Dương Trường An 24706461 Bí thư DHDTVT20A-

TATC 6 Đinh Thị Hương Tiên 24645861 Lớp trưởng 

7 Nguyễn Thị Bích Trâm 24684861 Bí thư DHDTVT20B-

TATC 8 Tô Vĩ Khang 24729401 Lớp trưởng 

9 Lưu Quang Đức 24643001 Bí thư 
DHIOT20A 

10 Thi Thị Thúy An 24636181 Lớp trưởng 

11 Lương Tấn Phát 24736391 Bí thư 
DHIOT20B 

12 Nguyễn Công Úy 24704161 Lớp trưởng 

13 Đặng Thị Cẩm Ly 24697171 Bí thư 
DHDTCN20A 

14 Huỳnh Đăng Duy 24631271 Lớp trưởng 

15 Lữ Vị Ngọt 24643941 Bí thư 
DHDTMT20A  

16 Nguyễn Đăng Khoa 24637221 Lớp trưởng 

17 Lê Đình Minh Triết 24733161 Bí thư 
DHDTMT20B 

18 Đặng Quang Nguyên Phước 24725331 Lớp trưởng 

19 Võ Trương Minh Huy 24654531 Bí thư 
DHDTMT20C  

20 Tăng Triệu Phú 24673121 Lớp trưởng 

21 Phạm Gia Khang 24710211 Bí thư 

DHDTMT20D  22 Đoàn Lê Phúc Vinh 24709011 Phó Bí thư 

23 Hoàng Hương Trà 24651101 Lớp trưởng 

24 Trần Đào Đình Khôi 24660851 Bí thư DHDTMT20A-

TATC 25 Trần Vỹ 24632281 Lớp trưởng 

26 Trương Ngọc Như 24676101 Bí thư DHDTMT20B-

TATC 27 Thịnh Hữu Phước 24695581 Lớp trưởng 

28 Phạm Đoàn Minh Thư 24732041 Bí thư DHDTMT20C-

TATC 29 Trần Ngọc Phi 24719371 Lớp trưởng 
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7. Đơn vị: Khoa Luật và Khoa học Chính trị 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Nguyễn Vũ Gia Hân 24638431 Bí thư 
DHLKT20A 

2 Lê Minh Quân 24678151 Lớp trưởng 

3 Lê Phương Thảo Vy 24726781 Bí thư 

DHLKT20B 4 Nguyễn Thị Gia Lợi 24736171 Phó Bí thư 

5 Hoàng Thị Thanh Giang 24714781 Lớp trưởng 

6 Phan Thanh Tùng 24671421 Bí thư 

DHLQT20A 
7 Lý Lê Ngọc Trân 24707151 Phó Bí thư 

8 Lê Thị Bích Hạnh 24725111 Lớp trưởng 

9 Nguyễn Ngọc Ánh 24696731 Lớp phó 

10 Nguyễn Thị Lan Linh 24631651 Bí thư 
DHLKT20A - TCTA 

11 Phan Thảo Nhi 24642051 Lớp trưởng 

12 Lý Thị Đỗ Cao 24679191 Bí thư 
DHLKT20B - TCTA 

13 Nguyễn Phạm Lan Anh 24710711 Lớp trưởng 

14 Nguyễn Thị Kim Quý 24636651 Bí thư 

DHLKT20C - TCTA 15 Trương Khánh Linh 24741071 Phó Bí thư 

16 Đồng Quốc Công 24741071 Lớp trưởng 

17 Lưu Xuân Trang 24633631 Bí thư 
DHLQT20A - TCTA 

18 Trương Phạm Mai Uyên 24665721 Lớp trưởng 

19 Trần Hoàng Thái Châu 24743811 Bí thư 
DHLQT20B - TCTA 

20 Tô Lê Quỳnh Nhi 24723701 Lớp trưởng 
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8. Đơn vị: Khoa Thương mại và Du lịch 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Huỳnh Trọng Nguyễn 24630301 Lớp Trưởng 
DHTMDT20A 

2 Lê Ngọc Phương Thảo 24637111 Bí thư 

3 Nguyễn Phan Trà Giang 24649501 Lớp trưởng 
DHTMDT20B 

4 Nguyễn Phạm Thành Duy 24664751 Bí thư 

5 Lý Lê Kim Ngân 24694741 Lớp Trưởng 
DHTMDT20C 

6 Đinh Khánh Linh 24697341 Bí Thư 

7 Đoàn Thị Bảo Ngọc 24713561 Bí Thư 
DHTMDT20D 

8 Lê Nguyên Ân 24705241 Lớp Trưởng 

9 Lê Đình Thái 24680171 Bí thư 
DHTMDT20E 

10 Trần Thị Anh Thư 24743741 Lớp Trưởng 

11 Nguyễn Thị Thu Hiền 24631461 Lớp trưởng 
DHTMDT20A_TCTA 

12 Lê Long Kli 24632391 Bí Thư 

13 Lê Thị Thu Hồng 24694361 Lớp Trưởng 
DHTMDT20B_TCTA 

14 Trần Gia Huy 24709531 Bí thư 

15 Đinh Lê Thị Quỳnh Trâm 24725831 Lớp Trưởng 
DHTMDT20C_TCTA 

16 Bùi Phương Minh 24731221 Bí Thư 

17 Nguyễn Võ Anh Thư 24682041 Lớp Trưởng 
DHKQ20A 

18 Nguyễn Hoàng Tú Quyên 24638681 Bí Thư 

19 Trần Thị Thu Hoa 24648011 Lớp Trưởng 
DHKQ20A_TCTA 

20 Cao Văn Hoàng Anh 24664651 Bí Thư 

21 Lê Trần Tố Duyên 24671391 Lớp Trưởng 
DHKQ20B_TCTA 

22 Nguyễn Dịu Trân 24690141 Bí Thư 

23 Nguyễn Võ Hương Giang 24723361 Lớp Trưởng 
DHKQ20C_TCTA 

24 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 24729781 Bí Thư 

25 Trần Lâm Quân 24639641 Bí thư 
DHLH20A 

26 Đỗ Nguyễn Mỹ anh 24647241 Lớp trưởng 

27 Phạm Văn Quý 24675061 Lớp Trưởng 
DHLH20B 

28 Lê Ngọc Khánh Quỳnh 24676861 Bí Thư 

29 Nguyễn Quốc Gia Duy 24697831 Lớp trưởng 
DHLH20C 

30 Mai Bá Trung 24693371 Bí Thư 

31 Vũ Duy Khánh 24720701 Lớp Trưởng 
DHLH20D 

32 Phan Thị Ánh Tuyết 24720031 Bí Thư 
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33 Trần Nguyễn Minh Đăng 24738961 Lớp Trưởng 
DHLH20E 

34 Phùng Anh Tuấn 24726631 Bí Thư 

35 Phạm Thái Minh Hưng 24661861 Lớp Trưởng 
DHLH20A_TCTA 

36 Nguyễn Đình Phương Nghi 24691621 Bí Thư 

37 Đoàn Trần Ngọc Nhi 24708591 Lớp trưởng 
DHLH20B_TCTA 

38 Nguyễn Thị Thu Chang 24719091 Bí thư 
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9. Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Trương Đình Thuyết 24712541 Bí thư 
DHKHDL20A 

2 Nguyễn Thị Phương Nhung 24740531 Lớp trưởng 

3 Lê Phước Tài 24633571 Bí thư 
DHTH20A 

4 Trần Huy Hoàng 24641111 Lớp trưởng 

5 Phan Thị Thanh Giàu 24647791 Bí thư 
DHTH20A_TATC 

6 Trần Minh Duy 24631391 Lớp trưởng 

7 Nguyễn Tuấn Ngọc 24646021 Bí thư 
DHTH20B 

8 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 24651331 Lớp trưởng 

9 Lâm Thị Thanh Thảo 24649781 Bí thư 
DHTH20B_TATC 

10 Nguyễn Mai Minh Quý 24653311 Lớp trưởng 

11 Đoàn Hoàng Khuê 24665611 Bí thư 
DHTH20C 

12 Nguyễn Ngọc Thảo Như 24660611 Lớp trưởng 

13 Nguyễn Văn Siêng 24681511 Bí thư 
DHTH20C_TATC 

14 Nguyễn Lương Triều Vỹ 24669951 Lớp trưởng 

15 Nguyễn Ngọc Anh Thư 24672641 Bí thư 
DHTH20D 

16 Đặng Thị Hồng Anh 24680831 Lớp trưởng 

17 Lê Nguyễn Phước Hảo 24692901 Bí thư 
DHTH20D_TCTA 

18 Huỳnh Gia Phát 24696171 Lớp trưởng 

19 Nguyễn Hoàng Đức Hiệp 24694241 Bí thư 
DHTH20E 

20 Nguyễn Vũ Quốc Khánh 24705431 Lớp trưởng 

21 Đoàn Minh Huy 24700701 Bí thư 
DHTH20E_TATC 

22 Đặng Lê Thạch Chương 24703561 Lớp trưởng 

23 Nguyễn Vũ Bão 24715691 Bí thư 
DHTH20F 

24 Phạm Thị My 24716421 Lớp trưởng 

25 Bùi Nguyễn Ngọc Thơ 24726481 Bí thư 
DHTH20F_TCTA 

26 Trần Thị Tình Vy 24729691 Lớp trưởng 

27 Nguyễn Văn Thành Công 24726931 Bí thư 
DHTH20G 

28 Nguyễn Dương Khang 24732091 Lớp trưởng 
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10. Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Đỗ Phương Anh 24644501 Bí thư 

DHAV20A 
2 Phạm Hồ Phương Trinh 24637051 Phó Bí thư 

3 Lý Ya Hân 24642221 Lớp trưởng 

4 Lê Minh Tân 24644691 Lớp phó 

5 Nguyễn Văn Hiệp 24646641 Bí thư 

DHAV20B 
6 Lê Kim Anh 24652121 Phó Bí thư 

7 Nguyễn Hoàng Lĩnh 24648651 Lớp trưởng 

8 Đỗ Nguyễn Phương Anh 24661451 Lớp phó 

9 Nguyễn Phạm Kim Ngân 24671341 Bí thư 

DHAV20C 
10 Nguyễn Thị Thuý Nga 24671451 Phó Bí thư 

11 Trần Hoài Thương 24667801 Lớp trưởng 

12 Đoàn Ngọc Xuân Hoa 24675481 Lớp phó 

13 Nguyễn Trà Giang 24687391 Bí thư 

DHAV20D 
14 Phan Minh Thư 24686681 Phó Bí thư 

15 Nguyễn Thị Tú Anh 24679521 Lớp trưởng 

16 Ng Trần Phương Như 24682101 Lớp phó 

17 Trần Hải Nhạn 24699731 Bí thư 

DHAV20E 
18 Lê Nguyễn Mỹ Quỳnh 24703711 Phó Bí thư 

19 Trần Thị Thanh Thảo 24705141 Lớp trưởng 

20 Trần Chí Vỹ 24703831 Lớp phó 

21 Huỳnh Hồng Ngọc 24718531 Bí thư 

DDHAV20F 
22 Nguyễn Trần Ái Trinh 24741331 Phó Bí thư 

23 Nguyễn Thượng Thành Nhân 24713891 Lớp trưởng 

24 Nguyễn Trần Ái Trinh 24741331 Lớp phó 

25 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 24735491 Bí thư 

DHAV20G 
26 Nguyễn Hồ Khánh Duyên 24732071 Phó Bí thư 

27 La Trường Bảo 24728061 Lớp trưởng 

28 Nguyễn Bích Thảo 24733741 Lớp phó 

29 Lê Thị Thanh Loan 24744251 Bí thư 

DHAV20H 
30 Huỳnh Thị Yến Như 24743851 Phó Bí thư 

31 Trần Nguyễn Bích Trâm 24710101 Lớp trưởng 

32 Lê Đăng Thịnh 24663951 Lớp phó 
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11. Đơn vị: Khoa Công nghệ Hoá học 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Nguyễn Đăng Khoa 24630181 Bí thư 

DHHO20A 
2 Nguyễn Thanh Ngân 24646561 Phó Bí thư 

3 Dương Tấn Phát 24632481 Lớp trưởng 

4 Lê Văn Phúc 24632111 Lớp phó 

5 Lê Thảo Nguyên 24664721 Bí thư 

DHHO20B 
6 Ngô Thị Tú Mỹ 24660341 Phó bí thư 

7 Lý Thị Thu Hồng 24653971 Lớp trưởng 

8 Lâm Gia Hân 24657731 Lớp phó 

9 Nguyễn Đặng Hà Giang 24685561 Bí thư 

DHHO20C 
10 Nguyễn Tuấn Đạt 24689731 Phó Bí thư 

11 Phan Đinh Sỹ Nguyên 24679491 Lớp trưởng 

12 Chế Quỳnh Chí Vỹ 24685961 Lớp phó 

13 Phạm Nguyễn Gia Huy 24694921 Bí thư 

DHHO20D 14 Trần Đình Phong 24696571 Lớp trưởng 

15 Hoàng Quỳnh Giao 24697471 Lớp phó 

16 Phạm Ngọc Kiều My 24721121 Bí thư 

DHHO20E 
17 Trần Đoan Nghiêm 24723561 Phó Bí thư 

18 Nguyễn Đức Duy 24727851 Lớp trưởng 

19 Huỳnh Trọng Ân 24725751 Lớp phó 

20 Nguyễn Lê Hoàng Ngọc 24739421 Bí thư 

DHHO20F 21 Đặng Thị Huyền Trang 24743881 Phó Bí thư 

22 Nguyễn Trọng Nghĩa 24747521 Lớp trưởng 

23 Nguyễn Trung Vinh 24683921 Bí thư 

DHHO20A TCTA 
24 Bùi Văn Trung 24711331 Phó Bí thư 

25 Trần Thanh Bình 24641601 Lớp trưởng 

26 Thái Thùy Linh 24637991 Lớp phó 

27 Lê Hoàng Bảo Trân 24669431 Bí thư 

DHDH20A 
28 Dương Huỳnh Như Ngọc 24647031 Phó Bí thư 

29 Võ Lê Nguyễn Doanh 24630731 Lớp trưởng 

30 Dương Huỳnh Như Ngọc 24647031 Lớp phó 

31 Vũ Đăng Khoa 24735601 Bí thư 
DHDH20B 

32 Võ Thị Thúy Ngân 24708861 Phó Bí thư 
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33 Phạm Thị Kiều Duyên 24694881 Lớp trưởng 

34 Võ Thị Thúy Ngân 24708861 Lớp phó 
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12. Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Xây dựng 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Thái Phúc 24651711 Bí thư 

DHKTXD20A 

2 Hồ Gia Bảo 24653631 Phó Bí thư 

3 Phan Thị Yến Nhi 24658931 Lớp trưởng 

4 Lê Hoàng Phú 24666391 Lớp phó 

5 Nguyễn Thành Sang 24655901 Thư ký 

6 Trần Quốc Toàn 24699691 Bí thư 

DHKTXD20B 

7 Trần Trương Đại Dương 24705951 Phó Bí thư 

8 Phan Vĩnh Nguyên 24672301 Lớp trưởng 

9 Nguyễn Trọng Tiến 24702561 Lớp phó 

10 Nguyễn Thanh Sang 24681471 Thư ký 

11 Hồ Minh Tâm 24737811 Bí thư 

DHKTXD20C 

12 Nguyễn Ngọc Thành 24731471 Phó Bí thư 

13 Lê Đình Tuấn 24730751 Lớp trưởng 

14 Nguyễn Văn Mẫn 24718351 Lớp phó 

15 Bùi Quốc Huy 24726161 Thư ký 

16 Võ Thị Kim Khánh 24742801 Bí thư 

DHKTXD20D 

17 Đào Duy Khang 24748141 Phó Bí thư 

18 Huỳnh Minh Tú 24671521 Lớp trưởng 

19 Vũ Công Phúc 24661701 Lớp phó 

20 Phạm Thanh Tùng 24681561 Thư ký 

21 Nguyễn Hữu Phong 24644761 Bí thư 

DHXDGT20A 

22 Phạm Hồng Trọng Phúc 24732171 Phó Bí thư 

23 Hoàng Duy Hoài Anh 24645741 Lớp trưởng 

24 Nguyễn Tuấn Anh 24704831 Lớp phó 

25 Lê Thành Nhân 24636861 Thư ký 

26 Nguyễn Hữu Thành 24657001 Bí thư 

DHQLXD20A 

27 Nguyễn Phúc Nguyên 24656961 Phó Bí thư 

28 Nguyễn Ngọc Anh Thư 24634461 Lớp trưởng 

29 Nguyễn Ngọc Quý 24710561 Lớp phó 

30 Trần Quốc Huy 24658731 Thư ký 
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13. Đơn vị: Khoa Công nghệ May - Thời trang 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Nguyễn Phạm Ngọc Anh 24643471 Bí thư 

DHTKTR20A 
2 Nguyễn Quốc Khánh 24644571 Phó Bí thư 

3 Lê Hoàng Gia Hân 24674031 Lớp trưởng 

4 Lê Triều Như 24716251 Lớp phó 

5 Nguyễn Thị Tú Quỳnh 24661101 Bí thư 

DHTR20A 
6 Trần Thị Trà Mi 24633941 Phó Bí thư 

7 Hoàng Thị Trinh 24688551 Lớp trưởng 

8 Đặng Huỳnh Hoàng Anh 24664731 Lớp phó 

9 Đào Trần Phương Uyên 24721691 Bí thư 

DHTR20B 
10 Nguyễn Khánh Linh 24710431 Phó Bí thư 

11 Nguyễn Thị Quỳnh Như 24701821 Lớp trưởng 

12 Quách Yến Nhi 24703341 Lớp phó 
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14. Đơn vị: Khoa Quản trị Kinh doanh 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV 
CHỨC 

VỤ 
LỚP 

1 Nguyễn Thị Kim Anh 24646161 Bí thư 

DHMK20A 
2 

Nguyễn Hoàng Tiểu Băng 

Băng 
24660061 Lớp trưởng 

3 Nguyễn Thị Ánh Thư 24701001 Bí thư 
DHMK20B 

4 Phạm Gia Huy 24683551 Lớp trưởng 

5 Nguyễn Minh Ngọc Diệp 24727191 Bí thư 
DHMK20C 

6 Hoàng Thúy Nga 24729221 Lớp trưởng 

7 Bùi Thị Mỹ Hạnh 24644631 Bí thư DHMK20A - 

TCTA 8 Trần Kim Thanh 24638331 Lớp trưởng 

9 Nguyễn Phương Duy 24656301 Bí thư DHMK20B - 

TCTA 10 Phạm Hà 24657801 Lớp trưởng 

11 Phạm Ngọc Khánh 24674451 Bí thư DHMK20C - 

TCTA 12 Nguyễn Thanh Mai 24670041 Lớp trưởng 

13 Nguyễn Thị Cẩm Linh 24699941 Bí thư DHMK20D - 

TCTA 14 Nguyễn Vũ Kiều Thư 24694661 Lớp trưởng 

15 Võ Nguyễn Tường Loan 24713981 Bí thư DHMK20E - 

TCTA 16 Trần Lê Trường Huy 24712471 Lớp trưởng 

17 Huỳnh Ngọc Bảo Hân 24723831 Bí thư 
DHMK20F - TCTA 

18 Bùi Lê Đức Huy 24737301 Lớp trưởng 

19 Nguyễn Huỳnh Đan Quế 24640571 Bí thư 
DHQT20A 

20 Đặng Thành Danh 24634871 Lớp trưởng 

21 Phan Thị Diễm Trang 24706611 Bí thư 
DHQT20B 

22 Hồ Ngọc Tuấn Tú 24682731 Lớp trưởng 

23 Nguyễn Thế Hiển 24745761 Bí thư 
DHQT20C 

24 Đỗ Thanh Thu 24729481 Lớp trưởng 

25 Nguyễn Hà Thảo Nguyên 24642201 Bí thư 
DHQT20A-TCTA 

26 Hứa Thị Hoa Lê 24632301 Lớp trưởng 

27 Đinh Hữu Quốc Anh 24652221 Bí thư 
DHQT20B-TCTA 

28 Nguyễn Tấn Tài 24661601 Lớp trưởng 

29 Bùi Đoàn Quốc Vinh 24676881 Bí thư 
DHQT20C-TCTA 

30 Đặng Thị Mỹ Dung 24669691 Lớp trưởng 
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31 Phạm Tấn Phát 24700461 Bí thư 
DHQT20D-TCTA 

32 Võ Minh Hiếu 24684971 Lớp trưởng 

33 Bùi Thị Yến My 24714271 Bí thư 
DHQT20E-TCTA 

34 Nghiêm Nguyễn Gia Hân 24712731 Lớp trưởng 

35 Phạm Hoàng Thảo Ly 24724721 Bí thư 
DHQT20F-TCTA 

36 Nguyễn Huyền Phương 24716831 Lớp trưởng 

37 Bùi Trần Phương Linh 24738151 Bí thư 
DHQT20G-TCTA 

38 Trần Quốc Bảo 24739831 Lớp trưởng 
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15. Đơn vị: Viện Tài chính – Kế toán 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Trần Thị Thùy Nhung 24747541 Bí thư 
DHTCNH20A 

2 Nguyễn Thị Hồng Diễm 24634301 Lớp trưởng 

3 Đỗ Thị Ngát 24701731 Lớp trưởng 
DHTCNH20B 

4 Đoàn Thị Tú Quyên 24739751 Bí thư 

5 Lê Thị Mỹ Dung 24716591 Lớp trưởng 
DHTCNH20C 

6 Nguyễn Hà My 24709831 Bí thư 

7 Mai Hữu Đạt 24638561 Bí thư DHTCNH20A-TCTA 

8 Phạm Thị Phương Thuỳ 24657551 Bí thư 
DHTCNH20B-TCTA 

9 Nguyễn Thảo Tuyết Nhi 24748341 Lớp trưởng 

10 Đỗ Hoàng Thanh Trúc 24670861 Bí thư 
DHTCNH20C-TCTA 

11 Nguyễn Ngọc Khả Tú 24677801 Lớp trưởng 

12 Trịnh Bích Phương 24694681 Lớp trưởng 
DHTCNH20D-TCTA 

13 Bùi Nguyễn Nhật Anh 24696001 Bí thư 

14 Bùi Ngọc Ánh 24745231 Lớp trưởng 
DHTCNH20E-TCTA 

15 Phan Thị Phương Thảo 24716701 Bí thư 

16 Nguyễn Trọng Trí 24727501 Lớp trưởng 
DHTCNH20F-TCTA 

17 Đỗ Lệnh Hồng Vy 24728671 Bí thư 

18 Phạm Nguyễn Bích Thuỷ 24647121 Lớp Trưởng 
DHKT20A 

19 Trần Ngọc Trân Châu 24644701 Bí Thư 

20 Hồ Thị Kim Uyên 24669591 Lớp trưởng 
DHKT20B 

21 Trần Ngọc Trâm 24663721 Bí thư 

22 Vũ Phương Nga 24676121 Bí thư 
DHKT20C 

23 Lê Thị Thanh Thảo 24691561 Lớp trưởng 

24 Nguyễn Thị Bình 24709221 Lớp trưởng 
DHKT20D 

25 Cao Khả Thanh Tình 24707571 Bí Thư 

26 Đoàn Bảo Bình 24733291 Lớp trưởng 
DHKT20E 

27 Huỳnh Thị Bích Ngọc 24744161 Bí thư 

28 Tiêu Đông Nhi 24630831 Lớp trưởng 
DHKT20A-TCTA 

29 Hoàng Đào Khánh Linh 24746261 Bí thư 

30 Nguyễn Thị Như Ý 24672661 Lớp trưởng 
DHKT20B-TCTA 

31 Chu Thị Khánh Linh 24663001 Bí Thư 

32 Phạm Hải Đăng 24700771 Bí Thư DHKT20C-TCTA 
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33 Nguyễn Thanh Như Thuỳ 24691171 Lớp trưởng 

34 
Nguyễn Thị Xuân 

Thương 
24706641 Lớp Trưởng 

DHKT20D-TCTA 

35 Vương Thùy Trang Nhã 24717071 Bí Thư 

36 Bùi Thị Ngọc Tuyền 24728071 Lớp trưởng 
DHKT20E-TCTA 

37 Võ Lê Cát Lợi 24734761 Bí thư 

38 Nguyễn Thị Hải Yến 24657101 Lớp trưởng 
DHKTKT20A 

39 Dương Minh Thư 24656171 Bí thư 

40 Nguyễn Thế An 24679341 Lớp trưởng 
DHKTKT20B 

41 Nguyễn Thị Hẹn 24703881 Bí thư 

42 Nguyễn Hoài Anh Thư 24730541 Lớp trưởng 
DHKTKT20C 

43 Trịnh Thị Phương Thảo 24741261 Bí thư 

44 Đặng Thuỳ Duyên 24654521 Lớp trưởng DHKTKT20A-TCTA 

45 Vũ Hương Giang 24744051 Lớp trưởng 
DHKTKT20B-TCTA 

46 Tạ Trần Phương Anh 24735771 Bí thư 

47 
Phạm Nguyễn Diệu 

Hương 
24715541 Lớp trưởng DHKT-ACCA20A-

TCTA 
48 Trần Thị Như Huyền 24726581 Bí thư 

49 Trần Thị Thuỳ Linh 24679141 Bí thư DHKTKT-

ICAEW20A-TCTA 50 Từ Ngọc Bảo Trâm 24670081 Lớp trưởng 
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16. Đơn vị: Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV CHỨC VỤ LỚP 

1 Võ Thị Thanh Trà 24727281 Bí thư 

DHMT20A 
2 Nguyễn Trọng Khiêm 24696281 Phó Bí thư 

3 Trần Thị Thanh Thảo 24745631 Lớp trưởng 

4 Trần Thị Ngọc Nga 24697991 Lớp phó 

5 Nguyễn Thị Huyền Trân 24634861 Bí thư 

DHQLMT20A 
6 Dương Mai Thảo Nguyên 24676811 Phó Bí thư 

7 Nguyễn Huỳnh Minh Bảo 24646581 Lớp trưởng 

8 Nguyễn Ngọc Hoàng 24640701 Lớp phó 

9 Lê Ngọc Phương Uyên 24744581 Bí thư 

DHQLMT20B 
10 Triệu Trác Hy 24714541 Phó Bí thư 

11 Nguyễn Hữu Quang 24699791 Lớp trưởng 

12 Nguyễn Hoàng Quân 24739361 Lớp phó 

13 Lê Thị Xuân Rin 24656831 Bí thư 

DHQLDD20A 
14 Nguyễn Thị Huyền Trang 24670721 Phó Bí thư 

15 Phan Văn Đạt 24649081 Lớp trưởng 

16 Nguyễn Thảo Ngân 24660281 Lớp phó 

17 Đặng Trung Kiên 24700361 Bí thư 

DHQLDD20B 
18 Lê Giang Anh 2471069 Phó Bí thư 

19 Trần Nguyễn Thúy Ngân 24690091 Lớp trưởng 

20 Trần Quốc Bình 24680561 Lớp phó 

21 Trương Thảo Nguyên 24728891 Bí thư 

DHQLDD20C 22 Liêu Thế Kiệt 24733221 Lớp trưởng 

23 Võ Ngọc Kim Tuyền 24724871 Lớp phó 

 


